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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC II
(Ban hành theo Quyết định số         /QĐ-ĐT  ngày      tháng  3  năm 2018 của 
Hiệu trưởng trường Cao đẳng Vĩnh Phúc)


1. Tên nghề, mã nghề: 
- Tên nghề đào tạo:   Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc
- Mã nghề: 
2. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào:
- Độ tuổi: Từ 15 tuổi trở lên 
- Trình độ: Người học học xong chương trình THCS trở lên.
3. Mô tả về khóa học và mục tiêu đào tạo:
3.1. Mô tả về khóa học: 
- Khóa học nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc trình độ Sơ cấp 2 cung cấp những kiến thức cơ bản về múa dân gian dân tộc, nắm vững một số kỹ thuật động tác của múa dân gian các dân tộc.
- Ngoài ra khóa học còn trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Múa cổ điển châu âu, Múa hiện đại, Kỹ thuật biểu diễn, Nhạc lý, Xướng âm nhằm phụ trợ cho mô đun chuyên ngành .
3.2. Mục tiêu đào tạo: 
- Người học nắm được những kiến thức cơ bản về Múa cổ điển châu âu, Múa hiện đại, Kỹ thuật biểu diễn, Nhạc lý, Xướng âm. 
- Rèn một số kỹ thuật cơ bản về luyện độ mềm dẻo, cách giữ thân trên và giải phóng cơ thể.
- Hoàn thiện một số kỹ thuật cơ bản về độ mềm dẻo, cách giữ thân trên và giải phóng cơ thể và thực hiện một số kỹ thuật cơ bản của múa dân gian dân tộc.
- Biểu diễn được một số tác phẩm múa nhỏ của Việt Nam hoặc nước ngoài ở hình thức đơn giản.
4. Danh mục số lượng, thời lượng các mô - đun:
	TT
	Tên môn học,
mô - đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học có GV hướng dẫn
	Kiểm tra

	1
	Nhạc lý cơ bản
	01
	45
	5
	9
	30
	1

	2
	Xướng âm
	01
	45
	8
	20
	15
	2

	3
	Lý luận lịch sử múa
	01
	45
	7
	7
	30
	1

	4
	Kỹ thuật biểu diễn
	01
	45
	8
	20
	15
	2

	5
	Múa cổ điển châu âu
	03
	135
	6
	81
	45
	3

	6
	Múa dân gian dân tộc
	07
	315
	14
	189
	105
	7

	7
	Múa hiện đại
	01
	45
	6
	22
	15
	2

	
	CỘNG
	15
	675
	54
	348
	255
	18


5. Khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề, các kỹ năng cần thiết khác, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:
5.1. Khối lượng kiến thức: 
- Tổng toàn khóa: 715 giờ;
- Thời gian thực học: 675 giờ; (thời gian học lý thuyết: 54 giờ; thời gian thực hành: 348 giờ; thời gian tự học có hướng dẫn: 255 giờ; kiểm tra kết thúc các mô đun: 18 giờ)
- Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ.
5.2. Kỹ năng nghề: Ứng dụng được các kỹ thuật cơ bản vào giải phóng cơ thể, rèn luyện độ mềm dẻo và thực hiện một số tác phẩm múa đơn giản,…;
5.3. Các kỹ năng cần thiết khác: có kỹ năng giao tiếp, có tác phong công nghiệp đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn.
5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: HS có lòng yêu nghề, có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe tốt; hoàn thành các bài tập trong chương trình đạt chất lượng từ trung bình trở lên, đúng tiến độ; phát huy tính tích cực chủ động trong học tập, phát huy khả năng sáng tạo, tích cực rèn luyện, vận dụng tốt kiến thức của mô đun vào học tập và biểu diễn.
6. Thời gian của khóa học và thời gian thực học:
- Thời gian khóa học: 09 tháng.
- Thời gian thực học: 36 tuần.
- Thời gian ôn, thi kết thúc khóa học: 01 tuần. 
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: thực hiện theo thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh xã hội quy định về đào tạo chương trình sơ cấp.
8. Phương pháp và thang điểm đánh giá
8.1. Phương pháp giảng dạy: Trong quá trình giảng dạy giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình, phân tích, trực quan, thị phạm, tổng hợp, chứng minh, tích hợp, vấn đáp. Chú trọng hướng dẫn kỹ năng nghề theo nội dung, yêu cầu của các mô đun.
8.2. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10.
9. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
9.1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bổ thời gian và chương trình mô đun.
- Chương trình dạy nghề Múa dân gian dân tộc  trình độ sơ cấp 2 có tổng số giờ học là: 675 giờ; (thời gian học lý thuyết: 54 giờ; thời gian thực hành: 348 giờ; thời gian tự học có hướng dẫn: 255 giờ; kiểm tra kết thúc các mô đun: 18 giờ)
- Chương trình dạy nghề Múa dân gian dân tộc trình độ sơ cấp 2 gồm 07 mô đun đào tạo; thời gian, phân bổ thời gian được xác định tại biểu mục 4.
- Một giờ học thực hành hoặc theo mô đun là 60 phút, được tính bằng một giờ chuẩn; một giờ học lý thuyết là 45 phút, được tính bằng một giờ chuẩn.
- Một ngày học thực hành hoặc học theo mô đun không quá 8 giờ chuẩn; một ngày học lý thuyết không bằng 6 giờ chuẩn
- Một tuần học thực hành không quá 40 (bốn mươi) giờ chuẩn; một tuần học lý thuyết không quá 30 (ba mươi) giờ chuẩn.
- Các mô đun đào tạo đã được xây dựng đến tên bài; nội dung chính của từng bài; 
Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp  II “chuyên ngành Biểu diễn Múa dân gian dân tộc” được dùng để đào tạo học viên có nhu cầu học. Khi học viên học đủ các môn học, mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ theo luật giáo dục nghề nghiệp.
Chương trình gồm 07 mô đun như sau:
- Mô đun 01: Nhạc lý cơ bản có thời gian đào tạo 45 giờ trong đó có 5 giờ lý thuyết; 9 giờ thực hành; 30 giờ tự học có hướng dẫn và 1 giờ kiểm tra, nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về các ký hiệu, thuật ngữ âm nhạc...
- Mô đun 02: Xướng âm có thời gian đào tạo là 45 giờ trong đó có 8 giờ lý thuyết; 20 giờ thực hành, 15 giờ tự học có hướng dẫn và 2 giờ kiểm tra nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về xướng âm, hiểu được phương pháp đọc xướng âm đồng thời đọc được các bài xướng âm thuộc giọng Đô trưởng và La thứ.
- Mô đun 03: Lịch sử lý luận múa có thời gian đào tạo là 45 giờ trong đó có 7 giờ lý thuyết; 7 giờ thực hành, 30 giờ tự học có hướng dẫn và 1 giờ kiểm tra nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về lịch sử lý luận múa. Nắm được nguồn gốc, sự hình thành nghệ thuật múa, các hình thái, dặc trưng và các thể loại múa; về quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật múa Việt Nam.
- Mô đun 04: Kỹ thuật biểu diễn có thời gian đào tạo là 45 giờ trong đó có 8 giờ lý thuyết; 20 giờ thực hành, 15 giờ tự học có hướng dẫn và 2 giờ kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu kết hợp học với hành, sàn tập với sân khấu biểu diễn, luyện tập để nâng cao khả năng biểu diễn và phong cách  múa dân gian dân tộc.
- Mô đun 05: Múa cổ điển châu âu có thời gian đào tạo là 135 giờ trong đó có 6 giờ lý thuyết; 81 giờ thực hành, 45 giờ tự học có hướng dẫn và 3 giờ kiểm tra nhằm giúp học sinh nắm được tính chất của môn múa cổ điển châu âu, một số động tác khởi động cho cơ thể mềm, mở nhằm giải phóng hình thể, phát triển các cơ bắp và luyện sức dẻo dai. Học sinh nắm vững được các tư thế, phong cách đúng phù hợp với múa. Giải thích cho học sinh biết các vị trí chân, tay, đầu và các hướng, độ mở …
- Mô đun 06: Múa dân gian dân tộc có thời gian đào tạo là 315 giờ trong đó có 14 giờ lý thuyết; 189 giờ thực hành, 105 giờ tự học có hướng dẫn và 7 giờ kiểm tra nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức về múa dân gian dân tộc, nắm vững một số tư thế cơ bản khi luyện tập; Phương pháp luyện tập rèn luyện độ mềm dẻo, tập các động tác cơ bản.
- Mô đun 07: Múa hiện đại có thời gian đào tạo là 45 giờ trong đó có 6 giờ lý thuyết; 22 giờ thực hành, 15 giờ tự học có hướng dẫn và 2 giờ kiểm tra nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức về múa dân gian dân tộc, nắm được những yêu cầu cơ bản, luật động phong cách của múa hiện đại, tiếp thu những tác phẩm múa hiện đại trong nước và quốc tế, thể hiện phong cách, kỹ thuật và những đòi hỏi mà tác phẩm đặt ra. 
9.2. Hướng dẫn thi, kiểm tra: Thực hiện theo quy định của Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh xã hội quy định về đào tạo chương trình sơ cấp.
10. Hoạt động ngoại khóa phục vụ chuyên môn: 
- Để người học có điều kiện tìm hiểu thực tế, nhà trường bố trí cho người học tham quan và học tập tại một số cơ sở hoạt động nghệ thuật chuyên và không chuyên.
[bookmark: _GoBack]-  Tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương ngoài giờ học và vào các ngày lễ.
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